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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người nghiện ma túy
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 03 tháng 03 năm 2023)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Đang trong nhà tạm giữ, Trại tạm giam

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Văn Định
	09/01/1979
	
	Thôn đội 6, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035079009742
	Bố: Bùi Văn Đồng
Mẹ: Nguyễn Thị Xuyến
	Hê rô in
	
	
	Không

	2
	Lê Huy Cường
	01/07/1969
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao đọng tự do
	035069000398
	Bố: Lê Huy Thìn
Mẹ: Phạm Thị Thìn
Vợ: Chu Thị Luân
	HEROIN
	MBTPCMT
	
	Không

	3
	Trần Đình Hiệp
	05/01/1973
	
	Thôn đội 6, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035073007224
	Bố: Trần Đình Ngọ
Mẹ: Lê Thị Chỉ
Vợ: Dương Thị Bích Liên
	HEROIN
	
	
	Không

	4
	Nguyễn Văn Tiến
	01/04/1976
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035076002863
	Bố: Nguyễn Văn Khanh
Mẹ: Nguyễn Thị Thìn
Vợ: Nguyễn Thị Minh
	HEROIN
	
	
	Không

	5
	Trần Văn Hưng
	05/10/1975
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035071002128
	Bố: Trần Đức Long
Mẹ: Phạm Thị Ngọ
Vợ: Hoàng Thị Thu
	HEROIN
	TTTPCMT
	
	

	6
	Trần Văn Dương
	07/05/1975
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035075003497
	Bố: Trần Văn Thuần
Mẹ: Trần Thị Dậu
Vợ: Nguyễn Thị Hiền
	HEROIN
	
	
	Không

	7
	Phạm Văn Cường
	20/11/1982
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035082002023
	Bố: Phạm Văn Cần
Mẹ: Trần Thị Hạnh
	HEROIN
	
	
	Không

	8
	Lê Huy Cúc
	05/05/1976
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035076011271
	Bố: Lê Huy Văn
Mẹ: Trần Thị Vỉnh
	HEROIN
	
	
	Không

	9
	Lê Huy Bắc
	28/09/1984
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035084004597
	Bố: Lê Huy Quảng
Mẹ: Trần Thị Tuyết
	HEROIN
	
	
	Không

	10
	Nguyễn Văn Sỹ
	01/02/1977
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035077007951
	Bố: Nguyễn Văn Oanh
Mẹ: Trần Thị Hậu
Vợ: Trần Thị Tuyến
	HEROIN
	
	

Sưu tra
	Không

	11
	Phạm Văn Thái
	01/02/1976
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035076002900
	Bố: Phạm Văn Tuynh
Mẹ: Nguyễn Thị Lan
	HEROIN
	
	
	Không

	12
	Trần Ngọc Thức
	25/10/1962
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035062009103
	Bố: Trần Ngọc Trực
Mẹ: Nguyễn Thị Hiến
Vợ: Nguyễn Thị Phương
	Heroin
	
	
	Không

	13
	Phạm Thế Sơn
	02/01/1981
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035081000225
	Bố: Phạm Anh Đức
Mẹ: Nguyễn Thị Bình
Vợ: Phạm Thị Liên
	Heroin
	
	
	Không

	14
	Trần Duy Hạnh
	11/10/1973
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035073002573
	Bố: Trần Duy Lục
Mẹ: Trần Thị Tuấn
Vợ: Trần Thị Thắm
	Heroin
	
	
	Không

	15
	Trần Mậu Đoàn
	16/01/1988
	
	Thôn đội 1, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035088001898
	Bố: Trần Mậu Toàn
Mẹ: Phạm Thị Thuận
Vợ Phạm Thị Nhung
	Heroin
	
	
	Không

	16
	Phạm Văn Quý
	28/12/1959
	
	Thôn đội 2, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035059001771
	Bố: Phạm Bá Tâm
Mẹ: Trần Thị Xuyên
Vợ: Nguyễn Thị Tình
	Heroin
	
	
	Không

	17
	Nguyễn Văn Dũng
	05/05/1967
	
	Thôn đội 1, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035067006059
	Bố: Nguyễn Văn Tuấn
Mẹ: Lê Thị Tụ
	Heroin
	TTTPCMT

	
	Không

	18
	Đào Văn Đại
	31/01/1986
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035086004413
	Bố: Đào Văn Tuấn
Mẹ: Trần Thị Năm
	Heroin
	
	
	Không

	19
	Lê Huy Thanh
	14/02/1978
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035078002044
	Bố: Lê Huy Thiệp
Mẹ: Trần Thị Ngọc
Vợ: Nguyễn Thị Huế
	Heroin
	
	
	Không

	20
	Trần Văn Tuấn
	20/02/1966
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035066000899
	Bố: Trần Văn Đức
Mẹ: Trần Thị Tường
Vợ: Trần Thị Xuyến
	Heroin
	
	
	Không

	21
	Trần Minh Thắng
	05/03/1963
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035063002774
	Bố: Trần Minh Quy
Mẹ: Trần Thị Vinh
Vợ: Trần Thị Năng
	Heroin
	
	Sưu tra
	Không

	22
	Lê Huy Thành
	21/04/1982
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035082000366
	Bố: Lê Huy Thảo
Mẹ: Bùi Thị Tư
Vợ: Trần Thị Tâm
	Heroin
	
	
	Không

	23
	Lê Huy Thản
	01/9/1980
	
	Thôn đội 1, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035080002598
	Bố: Lê Huy Thiệp
Mẹ: Phạm Thị Tẹo
Vợ: Trần Thị Thúy Loan
	Heroin
	
	
	Không

	24
	Phạm Văn Dương
	29/10/1986
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự
	035086009981
	Bố: Phạm Văn Quyết
Mẹ: Nguyễn Thị Viễn
	Heroin
	
	
	Không

	25
	Trần Sơn Tùng
	03/10/1986
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	Lao động tự do
	035086002871
	Bố: Trần Văn Tín
Mẹ: Trần Thị Cúc
Vợ: Trần Thị Thanh Huệ
	Heroin
	
	
	Không

	26
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	22/11/1987
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	
	035087005554
	Bố: Nguyễn Văn Phượng
Mẹ: Nguyễn Thị Tiếp
Vợ: Trần Thị Thêu
	Heroin
	
	
	Trại tạm giam Hưng Yên

	27
	Lê Huy Vân
	08/10/1981
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	
	035081011800
	Bố: Lê Huy Định
Mẹ: Đào Thị Tâm
Vợ: Nguyễn Thị Liên
	Heroin
	
	
	Không



	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	Ngọc Lũ, ngày 03 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI LẬP
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